

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI  TỐT NGHIỆP MÔN VẬT LÝ
NĂM HỌC 2019 – 2020
Thời gian thi:  120 phút - Không được sử dụng tài liệu
Câu 1a: Xác định độ lớn biên độ, tần số góc, tần số, chu kì, pha ban đầu từ phương trình dao động điều hòa:
x = 20cos(120t - /2) (cm)
· Biên độ:        A = ……………………….			- Tần số: f = ω/2 =…………………
· Pha ban đầu:  φ = ………………………..
· Tần số góc:   ω  = ……………………….			- Chu kì: T = 1/f = …………………..
Tại thời điểm t =  s, tính:
· Li độ:   x = ………………………………………………………………………………………
· Tốc độ: v = - Aωsin(ωt+φ) =……………………………………………………………………
· Gia tốc: a = - ω2x = …………………………………………………………………………….
Câu 1b: Xác định độ lớn biên độ, tần số góc, tần số, chu kì, pha ban đầu từ phương trình dao động điều hòa:
x = 26cos(100t - /6) (mm)
· Biên độ:        A = ……………………….			- Tần số: f = ……………………..
· Pha ban đầu:  φ = ………………………..
· Tần số góc:   ω  = ……………………….			- Chu kì: T =………………………..
Tại thời điểm t =  s, tính:
· Li độ:   x = …………………………………………………………………………………………..
· Tốc độ: v = …………………………………………………………………………………………..
· Gia tốc: a = …………………………………………………………………………………………..

[image: ]Câu 2a: Đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp có R = 30, ZC = 50 , ZL = 20. Biết điện áp tức thời hai đầu mạch u = 120cos100t (V). Tìm:
a) Tổng trở của đoạn mạch.
b) Số chỉ của Ampe kế.
c) Công suất tiêu thụ và hệ số công suất của đoạn mạch.
HƯỚNG DẪN 
a) Tồng trở của đoạn mạch


b) 
Hiệu điện thế hiệu dụng  

Cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch:   
 Ampe kế chỉ 2,8 A    (lưu ý ghi số chỉ của đồng hồ không được ghi dạng biểu thức)

c) Công suất tiêu thụ: P = R.I2 = 30.2,82 = 235,2 W

Hệ số công suất: 



[image: ]Câu 2b: Đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp có R = 40, ZC = 20  , ZL = 60 . Biết cường độ dòng điện tức thời qua mạch i = 240cos100t (A).Tìm:
a) Tổng trở của đoạn mạch.
b) Số chỉ Vôn kế. 
c) Công suất tiêu thụ và hệ số công suất của đoạn mạch.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

[image: ]Câu 2c: Đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp có ZC = 30 , ZL = 14 . Biết điện áp tức thời hai đầu mạch:
u = 10cos100t (V). Ampe kế chỉ 0,5 A. Tìm:
a) Tổng trở của đoạn mạch.
b) Số chỉ Ampe kế.
c) Công suất tiêu thụ và hệ số công suất của đoạn mạch.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

[image: ]Câu 2d: Đoạn mạch R, L mắc nối tiếp có R = 27 . Vôn kế chỉ 25,5 V. Cường độ dòng điện tức thời qua mạch 
i = cos20t (A). Tìm:
a) Cảm kháng của cuộn dây.
b) Công suất tiêu thụ và hệ số công suất của đoạn mạch.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………


Câu 3a: 	
a) Nêu nguyên tắc hoạt động cơ bản của một máy biến áp.
b) Máy biến áp lí tưởng có hai cuộn dây lần lượt có 10 000 vòng và 200 vòng. Muốn tăng áp thì cuộn nào là cuộn sơ cấp?
c) Nếu đặt vào cuộn sơ cấp máy biến áp trên điện áp hiệu dụng 22 mV thì điện áp hiệu dụng ở cuộn thứ cấp bằng bao nhiêu?
HƯỚNG DẪN
a) Nguyên tắc hoạt động cơ bản của máy biến áp: Dòng điện xoay chiều trong cuộn sơ cấp tạo ra từ thông biến thiên móc vòng qua cuộn thứ cấp làm phát sinh dòng điện cảm ứng trong cuộn thứ cấp. 
Do độ chênh lệch tỉ số số vòng dây quấn của 2 cuộn làm tăng lên hay giảm đi của suất điện động đầu ra cuộn thứ cấp so với hiệu điện thế đầu vào cuộn sơ cấp.

b) Muốn tăng áp thì cuộn có N1 = 200 vòng là cuộn sơ cấp.
c) 
Điện áp hiệu dụng ở cuộn thứ cấp:       V

Câu 3b: Máy biến áp lí tưởng có hai cuộn dây lần lượt có 500 vòng và 1 000 vòng.
a) Muốn giảm áp thì cuộn nào là cuộn thứ cấp? Cuộn còn lại lắp vào nguồn hay vào tải?
b) Nếu muốn có điện áp hiệu dụng 15 kV ở đầu ra thì điện áp hiệu dụng ở đầu vào bằng bao nhiêu?
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Câu 3c: Máy biến áp lí tưởng có hai cuộn dây lần lượt có 200 vòng và 800 vòng.
a) Muốn tăng áp thì cuộn nào là cuộn thứ sơ cấp? Cuộn còn lại lắp vào nguồn hay vào tải?
b) Nếu lắp vào nguồn điện áp hiệu dụng 15 V thì điện áp hiệu dụng ở đầu ra bằng bao nhiêu?
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Câu 4a: 
a) Như thế nào là một mạch dao động LC? 
b) Một mạch dao động có tụ điện trong mạch có điện dung là 120 pF và cuộn cảm có độ tự cảm là 
3 mH. Tính tần số dao động riêng fo của mạch này.
HƯỚNG DẪN
a) Mạch dao động LC gồm một tụ điện và một cuộn cảm mắc với nhau thành một mạch kín. Sự phóng điện của tụ qua lại trong mạch tạo ra dao động điện từ trong mạch. Đó là sự biến thiên tuần hoàn của cường độ điện trường trong tụ điện và cảm ứng từ trong cuộn dây.

b) Tần số dao động riêng của mạch:

                                          


Câu 4b: Cần điều chỉnh giá trị điện dung C trong mạch dao động LC đến giá trị bao nhiêu để tần số dao động riêng của mạch đạt giá trị  999,9 MHz? Biết rằng cuộn cảm có độ tự cảm là L = 4 mH.	
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Câu 4c: Cần điều chỉnh giá trị độ tự cảm L trong mạch dao động LC đến giá trị bao nhiêu để tần số dao động riêng của mạch đạt giá trị  600 kHz? Biết rằng tụ điện có điện dung là C = 250pF.	
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Câu 5a: 
a/ Giao thoa ánh sáng là gì?
b/ Trong một thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng đơn sắc với khoảng cách giữa hai khe 
a = 1,2 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là D = 12,4 dm. Khoảng cách giữa 11 vân sáng liên tiếp là  L11vân = 5 mm. Tìm bước sóng ánh sáng đơn sắc trên.
HƯỚNG DẪN
a/ Giao thoa ánh sáng là hiện tượng hai sóng ánh sáng kết hợp gặp nhau tạo nên các vân sáng (vị trí tăng cường nhau) và các vân tối (vị trí triệt tiêu nhau) trên màn.
b/ L11vân = (11-1)i = 5.10–3 m   Khoảng vân: i = 0,5.10 – 3 m

	Bước sóng ánh sáng đơn sắc:	
Câu 5b: Trong một thí nghiệm Young về giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước sóng  = 400 nm, khoảng cách giữa hai khe a = 1,5 mm. Khoảng cách giữa 6 vân sáng liên tiếp là L6vân = 1 mm. Tìm khoảng cách giữa hai khe đến màn quan sát.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Câu 5c: Trong một thí nghiệm Young về giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước sóng  = 550 nm, khoảng cách giữa hai khe a = 1,5 mm. Khoảng cách giữa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Tính khoảng vân và khoảng cách giữa 12 vân sáng liên tiếp L12vân.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Câu 6a: Chiếu một bức xạ có bước sóng 0,15 m vào bề mặt kim loại dùng làm catốt của một tế bào quang điện có giới hạn quang điện 300 nm. Cho h = 6,625.10 – 34J.s, c = 3.108 m/s. Tìm:
a) Công thoát của các êlectron quang điện.
b) Năng lượng lượng tử của bức xạ trên.
c) Electron có thể bức khỏi catốt được không? Tại sao?
HƯỚNG DẪN
a) 
Công thoát của các êlectron quang điện	
b) 
Năng lượng lượng tử của bức xạ	
c) Electron bức được khỏi catot. Vì năng lượng nó nhận được cao hơn công thoát:  > A.
(Giải thích khác: Vì  < o thỏa điều kiện phát sinh dòng quang điện theo định luật quang điện thứ nhất)
Câu 6b: Chiếu một bức xạ có bước sóng 550 nm vào bề mặt kim loại có giới hạn quang điện 0,46 m.  Tính năng lượng lượng tử của bức xạ trên và công thoát của electron khỏi kim loại đó. Electron có bức ra khỏi kim loại đó được không? Tại sao? Cho  h = 6,625.10–34 J.s, c = 3.108 m/s.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Câu 6c:   Chiếu bức xạ bước sóng 200 nm vào bề mặt kim loại có công thoát của electron khỏi kim loại đó là 1,31.10-18 J. Electron có bức ra khỏi kim loại đó được không? Tại sao? Cho  h = 6,625.10–34 J.s, c = 3.108 m/s.
…………………………………………………………………………………………………………………
[bookmark: _GoBack]…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Câu 7a: Electron trong nguyên tử khi chuyển trạng thái từ mức năng lượng (– 1,5 eV) sang mức năng lượng (– 0,85 eV) thì nó đã hấp thụ hay đang bức xạ photon? Năng lượng photon, tần số và bước sóng của bức xạ đó là bao nhiêu? Cho 1 eV = 1,6.10–19 J,   h = 6,625.10–34 J.s,   c = 3.108 m/s.
HƯỚNG DẪN
 Electron chuyển từ mức năng lượng thấp (– 1,5 eV) lên mức cao  (– 0,85 eV)  nguyên tử hấp thụ photon.
Năng lượng photon:  =Ecao – Ethấp =  –0,85 – (–1,5) = 0,65 eV 	= 0,65. 1,6.10–19  =  1,04.10–19 J	
 = hf      Tần số:  f =   = 1,04.10–19 : 6,625.10– 34  =  1,57.1014  Hz	
 =  	  Bước sóng:   =  = 6,625.10– 34.3.108 : 1,04.10–19    1,91.10–6m	
Câu 7b: Electron trong nguyên tử khi chuyển trạng thái từ mức năng lượng (– 0,544 eV) sang mức năng lượng (– 3,4 eV) thì nó đã hấp thụ hay đang bức xạ photon? Năng lượng photon, tần số và bước sóng của bức xạ đó là bao nhiêu? Cho 1 eV = 1,6.10–19 J,   h = 6,625.10–34 J.s,   c = 3.108 m/s.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Câu 7c: Electron trong nguyên tử khi chuyển trạng thái từ mức năng lượng (– 13,6 eV) sang mức năng lượng (– 1,51 eV) thì nó đã hấp thụ hay đang bức xạ photon? Năng lượng photon, tần số và bước sóng của bức xạ đó là bao nhiêu? Cho 1 eV = 1,6.10–19 J,   h = 6,625.10–34 J.s,   c = 3.108 m/s.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………




Câu 8a: Tính độ hụt khối và năng lượng liên kết trong hạt nhân  heli . So sánh độ bền vững của hạt nhân heli  so với bạc     Cho mp = 1,00728 u,   mn = 1,00866 u,    mHe = 4,00150 u,    1 u = 931,5 ,     Năng lượng liên kết riêng của  là  Ag = 8,3 MeV/nuclon.
HƯỚNG DẪN:

Độ hụt khối của  : m = Zmp + (A – Z)mn – mHe = 2.1,00728 + (4-2).1,00866 – 4,00150 = 0,03038 u

Năng lượng liên kết của :          ElkHe =m.c2  = 0,03038 u.c2  = 0,03038.931,5. c2	 28,30 MeV

Năng lượng liên kết riêng của :   He =  =  = 7,075 MeV/nuclon   <   8,3 MeV/nuclon 


 He < Ag =>  hạt nhân   kém bền vững hơn hạt nhân  



Câu 8b: So sánh độ bền vững của hạt nhân litium  so với uranium .   Cho mp = 1,00728 u,  
mn = 1,00866 u,  mLi = 7,01823 u,   1 u = 931,5 MeV/c2. Nănglượng l.kết riêng của  là  U = 7,4 MeV/nuclon
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Câu 8c: So sánh độ bền vững của hạt nhân vàng    so với bạc        Cho mp = 1,00728 u,  

mn = 1,00866 u,  mAu = 196,9666 u,  1 u = 931,5 MeV/c2. Nănglượng l.kết riêng của  là  Ag = 8,3 MeV/nuclon
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
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)[image: ]HỤ LỤC
	Các bội - ước thập phân của đơn vị đo lường chính thức thuộc hệ đơn vị SI

	Số
	Đọc
	Kí hiệu
	Số
	Đọc
	Kí hiệu

	

	têra-
	T
	

	xenti-
	C

	

	giga-
	G
	

	mili-
	M

	

	mêga-
	M
	

	micrô-
	


	

	kilô-
	k
	

	nanô-
	N

	

	héctô-
	h
	

	picô-
	P

	

	đềca-
	da
	

	femtô-
	F

	

	đềxi-
	d
	

	áttô-
	A


Cấu trúc đề:  
Gồm 6 câu:
1. Dao động cơ (phương trình dao động).
2. Mạch xoay chiều (RLC nối tiếp).
3. Điện từ (mạch LC hoặc máy biến áp)
4. Giao thoa ánh sáng.
5. Lượng tử ánh sáng & nguyên tử (hiệu ứng quang điện hoặc thuyết Borh)
6. Hạt nhân nguyên tử.
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